
Tuần 17 (Từ ngày: 25/12 đến ngày: 29/12/2023)                                                   Lớp 2A2 

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

theo 

PPCT 

Môn Tên bài dạy ĐD DH 

 

 

Hai 

25/12 Sáng 

1  

HĐTN 

CC-TH về thực phẩm sạch, thực phẩm an 

toàn. 
- Phát động phong trào “Vì tầm vóc Việt”   

 

2 81 

Toán 

Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

20, 100 

BGĐT 

3 161 TV ( Đọc) Ánh sáng của yêu thương BGĐT, TC 

4 162 TV ( Đọc) Ánh sáng của yêu thương BGĐT 

Chiều 

5 33 GDTC Đi nhanh dần theo theo vạch kẻ thẳng hai 
tay phối hợp tự nhiên 

 

6 17 Toán - TA   

7  HDH HD HS hoàn thành bài BGĐT 

8     

 

 

Ba 

26/12 
Sáng 

1 17 Âm nhạc  Ôn tập cuối học kì I  

2 17 Mĩ thuật Sinh nhật vui vẻ  

3 163 TV (Viết) Chữ hoa P Chữ mẫu 

4 82 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

20, 100 

BGĐT, BN 

Chiều 

5 164 TV (N-N) KC: Ánh sáng của yêu thương BGĐT 

6 33 TNXH Thực vật sống ở đâu? BGĐT 

7  HDH HD HS hoàn thành bài BGĐT, BN 

 

 

Tư 

27/12 
Sáng 

1 83 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

20, 100 

BGĐT 

2 33 Tiếng Anh Unit 5: Free Time Activities  

3 165 TV (Đọc) Chơi chong chóng BGĐT, TC 

4 166 TV (Đọc) Chơi chong chóng BGĐT 

Chiều 

5 17 PTTNTT Phòng tránh TNTT do các trò chơi nguy 

hiểm 

BGĐT 

6 34 GDTC Đi nhanh dần theo vạch kẻ thẳng, 2 tay 
chống hông 

 

7  HDH HD HS hoàn thành bài BGĐT 

 

 

Năm 

28/12 
Sáng 

1 167 TV (N-V) Nghe- viết: Chơi chong chóng. BGĐT 

2 34 Tiếng Anh Unit 5: Free Time Activities  

3 17 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

4 84 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

20, 100 

BGĐT 

Chiều 

5 168 
TV (LT1) 

Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình; Dấu 

phẩy 

BGĐT 

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7 17 HĐTN Hành trang lên đường BGĐT 

 Sáng 1 169 TV (LT2) Viết tin nhắn BGĐT 



 

Sáu 

29/12 

 

2 85 Toán Ôn tập hình phẳng BGĐT, BN 

3 17 Đạo đức Bảo quản đồ dùng gia đình BGĐT 

4 170 TV (ĐMR) Đọc MR BGĐT 

Chiều 

5 34 TNXH Thực vật sống ở đâu? BGĐT 

6  HDH HD HS hoàn thành bài BGĐT 

7  HĐTN Sinh hoạt lớp  

     

       
 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 7 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

 Ngày 18  tháng 12 năm 2023 

             Tổ trưởng 

 

 

 

 

             Hoàng Thị Mỹ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


